
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH,  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ 
TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM; BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH
Dịch vụ công 

trực tuyếnSTT Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

1

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy chứng 
nhận cơ sở bảo tồn 
đa dạng sinh học

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng 
Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài nguy 
cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông 
thường và thực thi Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Dịch vụ công 

trực tuyếnSTT Mã số 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Một 

phần
Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

I LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

1 1.003793

Công nhận 
nguồn giống 
cây trồng lâm 
nghiệp

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên

x

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định chi tiết một số 
nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm



2

- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

2 3.000179

Cấp giấy phép 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
giống cây 
trồng lâm 
nghiệp

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định chi tiết một số 
nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm

3 1.007916
Nộp tiền trồng 
rừng thay thế

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định chi tiết một số 
nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm

4 1.000045 Xác nhận bảng 
kê lâm sản

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định chi tiết một số 
nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm

5 1.004819

Đăng ký mã số 
cơ sở nuôi, cơ 
sở trồng loài 
động vật, thực 
vật thuộc Phụ 
lục CITES

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng 
thông thường và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

6 3.000496
Cấp sửa đổi, 
bổ sung thông 
tin mã số cơ sở 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 

x
Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài 



3

nuôi, cơ sở 
trồng loài 
động vật, thực 
vật thuộc Phụ 
lục CITES

phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng 
thông thường và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

II LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

1 1.014022

Thả động vật 
nuôi sinh sản 
tại cơ sở nuôi, 
cơ sở bảo tồn 
đa dạng sinh 
học về môi 
trường tự 
nhiên

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng 
thông thường và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

2 1.008672

Phê duyệt 
phương án 
khai thác mẫu 
vật loài nguy 
cấp, quý, hiếm 
từ tự nhiên

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng 
thông thường và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

3 1.008675

Cấp giấy phép 
trao đổi, tặng 
cho mẫu vật 
của loài nguy 
cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên 
bảo vệ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng 
thông thường và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

4 1.008682 Cấp giấy - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh x Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 



4

chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa 
dạng sinh học 

Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc Quy định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng 
thông thường và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan 

thực hiện
Căn cứ pháp lý Ghi chú

I LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

1 3.000180

Cấp lại giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu giống 
cây trồng lâm nghiệp do 
bị mất, bị hỏng

UBND tỉnh

Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 
việc Quy định chi tiết một số nội dung của Luật 
Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 
trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

TTHC số 2, mục I phần A 
phụ lục kèm theo  Quyết 
định số 1669/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2025 của UBND 
tỉnh Hưng Yên

II LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

1 1.014021

Thu hồi giấy chứng nhận 
cơ sở bảo tồn đa dạng sinh 
học trong trường hợp cơ 
sở bảo tồn đa dạng sinh 
học đề nghị thu hồi giấy 
chứng nhận

UBND tỉnh

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 
31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 
việc Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, 
loài động vật rừng thông thường và thực thi Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp

TTHC số 1, mục I, Phần A 
phụ lục kèm theo Quyết 
định số 267/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2025 của UBND 
tỉnh Hưng Yên
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